
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 90900382 Nguyễn Văn Nhâm 09/04/1992 Nam Bắc Giang K17SN08-01 4537

2 91230803 Lê Thị Thúy An 10/02/1987 Nữ Bình Dương K17SN08-02 4538

3 50500810 Đào Việt Hùng 05/08/2003 Nam Hà Nội K17SN08-03 4539

4 50518337 Nguyễn Đình Quân 15/02/2000 Nam Hà Tĩnh K17SN08-04 4574

5 91200859 Lưu Thị Hà 20/06/1986 Nữ Hải Phòng K17SN08-05 4540

6 50501340 Nguyễn Văn Đồng 22/11/2002 Nam Hải Phòng K17SN08-06 4541

7 50501428 Trần Văn Trường 21/02/2002 Nam Hải Phòng K17SN08-07 2759

8 91207307 Nguyễn Thị Thu Hồng 14/10/1991 Nữ Hòa Bình K17SN08-08 4543

9 50507868 Nguyễn Thanh Hoa 18/06/1995 Nữ Hòa Bình K17SN08-09 4544

10 91214237 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/06/1990 Nữ Nghệ An K17SN08-10 4545

11 91215186 Nguyễn Thị Hải 30/12/1992 Nữ Nghệ An K17SN08-11 4546

12 91215321 Phạm Thị Quý 17/07/1993 Nữ Nghệ An K17SN08-12 4547

13 51106766 Võ Thị Yến 20/09/1992 Nữ Nghệ An K17SN08-13 3534

14 90901403 Hồ Đình Dũng 27/10/2002 Nam Nghệ An K17SN08-14 4548

15 50514598 Lê Thị Linh 02/05/1998 Nữ Nghệ An K17SN08-15 3548

16 50543124 Hồ Phúc Năm 01/07/1990 Nam Nghệ An K17SN08-16 4549

17 50543131 Trần Tất Hưng 21/01/2002 Nam Nghệ An K17SN08-17 3565

18 50543417 Nguyễn Văn Hải 07/10/1994 Nam Nghệ An K17SN08-18 4550

19 50543498 Phạm Minh Đức 22/08/2003 Nam Nghệ An K17SN08-19 4551

20 50543593 Lê Văn Minh 26/11/1995 Nam Nghệ An K17SN08-20 4552

21 90900008 Bùi Tiến Sự 08/02/1985 Nam Phú Thọ K17SN08-21 4553

22 50504591 Phạm Thành Đô 29/09/1999 Nam Phú Thọ K17SN08-22 4554

23 91224189 Hoàng Thị Huyền 08/09/1989 Nữ Quảng Bình K17SN08-23 4555

24 50546658 Phan Văn Thông 13/12/1993 Nam Quảng Bình K17SN08-24 4556

25 91225108 Nguyễn Thị Thùy Giang 22/12/1993 Nữ Quảng Trị K17SN08-25 4246

26 91225620 Nguyễn Thị Lộc 02/06/1990 Nữ TT Huế K17SN08-26 4558

27 91208368 Trần Thị Ni Nơ 28/09/1992 Nữ Thái Bình K17SN08-27 4559

28 50510147 Hà Văn Việt 11/10/1997 Nam Thanh Hóa K17SN08-28 4560

29 50510732 Trần Quốc Việt 16/08/1996 Nam Thanh Hóa K17SN08-29 4561

30 50510895 Lại Bá Tân 10/06/2001 Nam Thanh Hóa K17SN08-30 2311

31 50511499 Nguyễn Văn Minh 20/11/2000 Nam Thanh Hóa K17SN08-31 4563

32 50511747 Lê Việt Dũng 03/02/1991 Nam Thanh Hóa K17SN08-32 4564

33 50513067 Đinh Quang Linh 11/03/1995 Nam Thanh Hóa K17SN08-33 4565

34 50513775 Phạm Đức Hùng 05/02/1995 Nam Thanh Hóa K17SN08-34 4566

35 50513863 Nguyễn Thành Đạt 12/09/1987 Nam Thanh Hóa K17SN08-35 4567

36 50513949 Nguyễn Sỹ Oanh 17/07/2001 Nam Thanh Hóa K17SN08-36 3228

37 50542059 Lưu Văn Huy 26/04/1993 Nam Thanh Hóa K17SN08-37 4569

38 50542094 Mai Phạm Lực 04/07/1998 Nam Thanh Hóa K17SN08-38 4570

39 90801722 Hà Thị Tâm 15/04/2004 Nữ Thanh Hóa K17SN08-39 4573

40 91204709 Nguyễn Thị Hằng 27/02/1995 Nữ Vĩnh Phúc K17SN08-40 4364

41 51102540 Đào Thị Thắm 12/01/1999 Nữ Vĩnh Phúc K17SN08-41 2428
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